
TRƯỜNG TCN NẤU ĂN - NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI

STT Họ đệm tên Ngày sinh
Giới 

tính

Hệ đào 

tạo

Trình độ 

VH
Ghi chú

1 Nguyễn Trọng An 22/01/2003 Nam B THPT

2 Đoàn Ngọc Anh 27/07/2003 Nam A THPT

3 Nguyễn Duy Anh 11/08/2005 Nam A THCS MG

4 Nguyễn Tiến Anh 25/06/2005 Nam A THCS MG

5 Vũ Phương Anh 27/11/2001 Nữ A THPT

6 Nguyễn Như Bách 13/11/1994 Nam A THPT

7 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 12/06/2002 Nam A THPT

8 Phạm Bá Công 13/02/2004 Nam B THPT

9 Phạm Văn Đại 01/06/1998 Nam A THPT

10 Nguyễn Minh Đức 12/12/2005 Nam A THCS MG

11 Sa Huỳnh Đức 24/11/2004 Nam B THPT

12 Vũ Trung Hiếu 30/08/2002 Nam B THPT

13 Đỗ Trọng Huỳnh 15/09/1998 Nam A THCS MG

14 Đặng Duy Mạnh 28/04/2004 Nam A THPT

15 Lê Mạnh 17/05/1988 Nam A THPT

16 Chu Tiến Phát 23/05/2004 Nam A THPT

17 Nguyễn Hải Phương 08/11/2004 Nam A THPT

18 Bùi Trọng Phúc 08/11/2002 Nam A THPT

19 Dương Minh Quang 09/11/2005 Nam A THCS MG

20 Nguyễn Minh Quân 08/11/2004 Nam A

21 Nguyễn Ngọc Thái 28/02/2004 Nam B THPT

22 Bùi Ngọc Thành 30/12/2001 Nam B THPT

23 Nguyễn Công Thành 16/07/2004 Nam A THPT

24 Đỗ Đức Trung 28/07/2001 Nam A THPT

25 Đào Uy Vũ 15/02/'2002 Nam A THPT

26 Nguyễn Xuân Vũ 01/04/2004 Nam B THPT

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NA3 - K16

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng Hải





 


